Họ và tên: …………………………..                                    
                                           ÔN TẬP 
* Trắc nghiệm: 
Câu 1: Khoanh tròn vào số lớn nhất:
[bookmark: _GoBack]62     70      68      59?
62  <
< 64

Câu 2: 
a. 60			b. 61			c. 62			d. 63
Câu 3: Trong các dãy số sau, dãy số nào được sắp xếp theo thứ tự tăng dần?
a. 12; 25; 37; 40; 45		c. 12; 37; 25; 40; 45
b. 25; 15; 37; 40; 45		d. 25; 15; 37; 40; 45?
55 – 42 +22  <

Câu 4: 
a. 30				b. 35				c. 40?
85 – 24 – 40 = 

Câu 5: 
a. 31			b. 21			c. 11			d. 10?
   - 15  = 54

Câu 6:
a. 88			b.  69			c.  68 
Câu 7: Lớp 1A có 55 bạn, trong đó có 30 bạn nam.Vậy số bạn nữ của lớp 1A là:
a. 85 bạn			b. 25 bạn			c. 52 bạn
Câu 8: Nhà ông có tất cả 65 quả cam và quả đào, trong đó số quả đào là 34, vậy số quả cam là:
a. 99 quả			b. 31 quả cam			c. 31 quả đào
Câu 9: Nam cú 77 que tính, Nam cho An 7 que tính và cho Mai 20 que tính, số que tính Nam còn lại là:
a. 50 que tính		b. 05 que tính	       c. 90 que tính
Câu 10: Đoạn thẳng AB dài 15 cm, đoạn thẳng BC dài 25 cm, vậy đoạn thẳng BC ngắn hơn đoạn thẳng AB:
a. Đỳng			b. Sai
Câu 11: Trước khi cho Hùng 12 viên bi thì Toàn có 35 viên bi. Hỏi Toàn đó cho Hưng bao nhiêu viên bi?
a. 47	viên bi		b. 23	viên bi		c. 32	viên bi	

* Tự luận:
Bài 1: Tính: 
	85 - 51
	6 + 22
	75 - 4
	83 - 21
	3 + 16
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Bài 2: Điền dấu >, <, =  thích hợp vào ô trống.
         27 - 21           24 - 2                     28 - 11            15 -10


        35 - 23   	    34 - 3                     30 - 20   	    39 - 17
Bài 3: Số?47
-12
-25



-23
-12
35


Bài 4: Có hai cây bút chì. .Cây bút chì màu vàng dài 15 cm, cây bút chì màu vàng ngắn hơn cây bút chì màu xanh 11 cm. Hỏi cây bút chì màu xanh dài bao nhiêu cm ?
          [image: ]
Bài 5: 5

a) Điền vào ô trống:	60
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	10
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b. Cho các số : 50,5,10,60,65. Hãy lập các phép tính cộng:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 6: Tìm mảnh ghép còn thiếu                     Tình ghép thiếu là: 
[image: ][image: ]
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